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Tóm tắt: Những năm vừa qua, thiên tai đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng với những yếu tố hết sức cực 
đoan, bất thường, khó dự báo, cảnh báo. Trong đó, với sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm 
như bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có cường độ và quỹ đạo càng phức tạp có xu hướng dịch xuống phía Nam. 
Quản lý rủi ro thiên tai cần đánh giá mức độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ để đưa ra những biện pháp ngăn 
ngừa, phòng chống, ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai gây ra. Bài báo này đưa ra kết quả đánh giá rủi 
ro thiên tai do bão, ATNĐ chi tiết đến cấp huyện cho các tỉnh thành khu vực Nam Trung Bộ. Với hướng tiếp 
cận, rủi ro được cấu thành từ ba thành phần: hiểm họa, mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương. Trong đó 
hiểm họa là thành phần phụ thuộc đặc điểm vật lý của bão, ATNĐ (gió, mưa, nước dâng, sóng), kết hợp mức 
độ phơi bày là đặc điểm dân cư, đặc điểm kinh tế - xã hội, tính dễ bị tổn thương bao gồm độ nhạy và khả 
năng thích ứng bao gồm công tác chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống ứng phó khẩn cấp, sức mạnh của các hệ thống 
hỗ trợ xã hội và nguồn lực kinh tế. Theo hướng tiếp cận này với những kết quả chính đạt được là bộ bản đồ 
phân vùng rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ chi tiết đến cấp huyện cho khu vực Nam Trung Bộ, sẽ giúp các đơn vị 
dự báo trong khu vực thực hiện dự báo và cảnh báo rủi ro thiên tai; là cơ sở giúp các cấp chính quyền trong 
quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kế hoạch phòng thiên tai ở địa phương.

Từ khóa: Bão, ATNĐ, rủi ro thiên tai, Nam Trung Bộ.

1. Giới thiệu
Trong một vài thập kỷ gần đây, dưới tác động 

của biến đổi khí hậu toàn cầu thì thiên tai có 
nguồn gốc khí tượng thủy văn đang gia tăng và 
có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của hoạt 
động, đời sống của con người và kinh tế, xã hội.

Việt Nam phải đối mặt với mức độ rủi ro 
thiên tai cao, được xếp hạng 91 trong số 191 
quốc gia theo chỉ số rủi ro INFORM 2019, đặc 
biệt là do mức độ phơi bày trước các mối nguy 
hiểm. Việt Nam có khả năng hứng chịu lũ lụt rất 
cao, đứng thứ nhất cùng với Bangladesh, bao 
gồm lũ lụt ven sông, lũ quét và lũ lụt ven biển. 
Việt Nam cũng có mức độ phơi bày cao trước 
các cơn bão nhiệt đới và các mối nguy hiểm liên 
quan như triều cường, nước dâng. Mức độ phơi 
bày hạn hán thấp hơn một chút nhưng vẫn đáng 
kể do đợt hạn hán nghiêm trọng năm 2015 - 

2017. Xếp hạng tổng thể của Việt Nam trên chỉ 
số rủi ro INFORM phần nào được giảm bớt do 
điểm số tốt hơn về tính dễ bị tổn thương và khả 
năng thích ứng [13].

Vị trí địa lý và đặc điểm địa hình của Việt Nam 
đã tạo nên những vùng khí hậu với đặc điểm, 
đặc trưng khí hậu riêng biệt mà từ đó dẫn tới sự 
phân chia và ảnh hưởng của các dạng hiểm họa 
tự nhiên, trong đó có một số hiểm họa có khả 
năng gây nên những tác động và thiệt hại ng-
hiêm trọng. Trong bản đồ phân vùng hiểm họa, 
Việt Nam được chia thành 8 vùng, mỗi vùng có 
đặc điểm địa lý, địa hình khác nhau và các dạng 
hiểm họa khác nhau. Các hiểm họa tự nhiên 
ở các vùng ven biển có đặc trưng riêng nhưng 
cũng đôi khi bao gồm cả hiểm họa thường xảy ra 
ở vùng cao, ví dụ như: Lũ quét, sạt lở đất xảy ra 
sau bão khi có kết hợp với mưa lớn [15].

Trên thế giới, khái niệm rủi ro được được 
hiểu theo nhiều quan điểm. Một trong những 
định nghĩa đầu tiên về rủi ro được cho là của 
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Bernouli năm 1738 đã đề xuất khái niệm rủi ro 
đo đạc bằng trung bình hình học và tối thiểu hóa 
rủi ro bằng cách thực hiện một loạt các sự kiện 
độc lập. Theo sau đó, những định nghĩa truyền 
thống về rủi ro được đo đạc bởi hai biến số: Tần 
suất xuất hiện của sự kiện mang tính “rủi ro” và 
quy mô của hậu quả (biên độ) mà sự kiện đó gây 
ra [11]. Theo báo cáo SREX của IPCC (2012), rủi 
ro thiên tai được cấu thành từ 3 yếu tố: (1) Hiểm 
họa (hazard); (2) Mức độ phơi bày trước hiểm 
họa (exposure); và (3) Tính dễ bị tổn thương 
(vulnerability). Nếu thiếu một trong ba yếu tố 
thì không hình thành rủi ro thiên tai [12].

Tại Việt Nam, khái niệm thiên tai và rủi ro 
thiên tai đã được định nghĩa trong Luật phòng 
chống thiên tai (2013) [7] và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật phòng, chống thiên 
tai và Luật đề điều (2020) [8]. Cụ thể hơn, Điều 
18, Luật phòng chống thiên tai cũng đã bước 
đầu đưa ra một số quy định về rủi ro thiên tai. 
Theo đó, “Rủi ro thiên tai được phân thành các 
cấp độ. Cấp độ rủi ro thiên tai là cơ sở cho việc 
cảnh báo, chỉ đạo, chỉ huy, ứng phó và khắc 
phục hậu quả thiên tai” và “Tiêu chí phân cấp 
độ rủi ro thiên tai bao gồm: a) Cường độ hoặc 
mức độ nguy hiểm của thiên tai; b) Phạm vi ảnh 
hưởng; c) Khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, 
tài sản, công trình hạ tầng và môi trường”. Theo 
Quyết định 18/2021/QĐ-TTg, ngày 22/4/2021, 
cấp độ rủi ro của mỗi loại thiên tai được phân 
tối đa thành 5 cấp và được gắn với một màu 
đặc trưng, theo mức độ tăng dần của rủi ro 
thiên tai: a) Cấp 1 màu xanh dương nhạt là rủi 
ro nhỏ; b) Cấp 2 màu vàng nhạt là rủi ro trung 
bình; c) Cấp 3 màu da cam là rủi ro lớn; d) Cấp 
4 màu đỏ là rủi ro rất lớn; đ) Cấp 5 màu tím là 
thảm họa [9]. 

Có thể thấy, Luật Phòng chồng thiên tai và 
các Nghị định, Quyết định dưới Luật đều phân 
cấp rủi ro thiên tai đều dựa trên các đặc trưng 
vật lý của hiện tượng thiên tai (cường độ hay 
mức độ nguy hiểm của thiên tai) như cấp gió, 
tổng lượng mưa, mực nước,… Trong đó, chưa 
tính đến các thành phần về mức độ phơi bày (E) 
và tính dễ bị tổn thương (V) của các đối tượng 
trước thiên tai.

Đã có các nghiên cứu đánh giá, phân vùng rủi 
ro thiên tai trong nước như [4] làm chi tiết đến 

cấp huyện cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, [6] 
chi tiết cấp độ rủi ro do bão, ATNĐ cho khu vực 
Bắc Trung Bộ, [5] cảnh báo cấp độ rủi ro do lũ và 
ngập lụt cho khu vực Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, 
chưa có những nghiên cứu nào về đánh giá chi 
tiết cấp độ rủi ro do bão, ATNĐ cho khu vực Nam 
Trung Bộ.

Khu vực Nam Trung Bộ gồm các tỉnh thành 
từ Bình Định đến Bình Thuận có những loại hình 
thiên tai chính là bão, ATNĐ, nước dâng, lũ, 
ngập lụt, lũ quét, hạn hán, xâm nhập mặn. Về 
tần suất xuất hiện thì những loại thình thiên tai 
này cũng nằm ở nhóm cao [15]. Trong giai đoạn 
2001 - 2022, đã xuất hiện 35 cơn bão, ATNĐ 
ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ. Dưới 
tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai bão, 
ATNĐ ngày càng có xu hướng dịch chuyển xuống 
phía Nam, gia tăng về cường độ. Với đặc điểm 
về cơ sở hạ tầng, đặc tính dân cư của khu vực 
duyên hải Nam Trung Bộ nên hầu hết các cơn 
bão, ATNĐ với gió mạnh cấp 8, cấp 9 trở lên đều 
gây thiệt hại nghiêm trong về người và tài sản, 
đặc biệt nhưng cơn bão mạnh như bão Damrey 
(2017) đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa gây ra 
thiệt hại rất lớn về người và của, các địa phương 
phải mất nhiều năm mới khắc phục được. 

Với mục tiêu xây dựng bản đồ phân vùng 
rủi ro phục vụ công tác dự báo, cảnh báo rủi ro 
thiên tai bão, ATNĐ cho các tỉnh thuộc khu vực 
Nam Trung Bộ, bài báo tiến hành đánh giá rủi ro 
thiên tai chi tiết đến cấp huyện với hướng tiếp 
cận sử dụng khái niệm rủi ro thiên tai được cấu 
thành từ ba thành phần H, E, V.
2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Số liệu
Các nguồn số liệu được sử dụng trong đánh 

giá rủi ro do bão, ATNĐ cho 5 tỉnh khu vực Nam 
Trung Bộ (Hình 1):

- Số liệu về kinh tế - xã hội (KT-XH), CSHT, dân 
cư của 5 tỉnh thu thập từ niên giám thống kê 
(NGTK), báo cáo quy hoạch phát triển KT-XH.

- Số liệu thiệt hại của thiên tai được thu thập 
từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm 
cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN & 
PTDS) các tỉnh, thành phố.

- Số liệu về mưa, gió từng giờ được thu thập 
từ các trạm khí tượng thủy văn (KTTV) khu vực.
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- Số liệu về các chỉ tiêu khả năng thích ứng 
được thu thập thông qua điều tra xã hội học.

- Số liệu về vị trí, cường độ bão được khai 
thác từ đặc điểm KTTV của NCHMF.

Hình 1. Minh họa nguồn số liệu và phương pháp thu thập

2.2. Phương pháp tính toán rủi ro do bão, ATNĐ

a) Tính toán H
Hiểm họa thiên tai do bão H là một hàm của 

cường độ bão (I) và tần suất xuất hiện (P). Trong 
đó, cường độ bão phụ thuộc vào 2 yếu tố vận 
tốc gió lớn nhất (V) và lượng mưa ngày lớn nhất 
(R) trong thời gian ảnh hưởng của bão (Bảng 1).  

Cường độ gió lớn nhất và lượng mưa ngày lớn 
nhất chính là giá trị lớn nhất trong chuỗi số 
liệu quan trắc. Trong gió bão tốc độ lớn kèm 
theo tính chất xoáy giật và đổi hướng khi bão 
di chuyển, đây là một trong các yếu tố gây hại 
chính của bão. Còn mưa lớn lại thường sinh ra 
lũ, lũ quét, sạt lở đất cũng là những thiên tai gây 
ra thiệt hại lớn về người và của.

Bảng 1. Mối quan hệ của các yếu tố xác định các thành phần hiểm họa do bão, ATNĐ

Yếu tố Tiêu chí Quan hệ với hiểm họa
Tần suất xảy ra (P) Tần suất xảy ra Đồng biến

Cường độ (I)
Vận tốc gió lớn nhất (V) Đồng biến

Lượng mưa ngày lớn nhất (R) Đồng biến

b) Tính toán E, V
Đối với một địa phương cụ thể (cấp huyện), 

để tính E và V, các tiêu chí được các định cho 
từng đối tượng, ngành nghề được thu thập từ 
NGTK và số liệu điều tra xã hội học (Bảng 2).  

Sau khi tính toán cho từng đối tượng, ngành 
nghề sử dụng phương pháp tương tự tính 
E, V chung cho từng địa phương. Bộ chỉ tiêu 
và phương pháp tính có thể xem chi tiết  
trong [10]. 

Bảng 2. Bảng tinh toán chỉ số E, V của các huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa

Quận/huyện E S AC V
Nha Trang Rất cao Rất cao Rất cao Trung bình
Cam Ranh Cao Rất thấp Rất cao Rất thấp
Ninh Hòa Rất cao Trung bình Cao Thấp
Cam Lâm Cao Trung bình Trung bình Trung bình
Vạn Ninh Cao Cao Thấp Rất cao

Khánh Vĩnh Rất thấp Thấp Rất thấp Cao
Diên Khánh Cao Rất thấp Trung bình Rất thấp
Khánh Sơn Rất thấp Rất cao Rất thấp Rất cao
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c) Tính toán chỉ số rủi ro thiên tai
Rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ (R) được tính 

qua công thức như sau:

R = f(H, E, V)              (1)                                                        

Trong đó: H là hiểm họa, E là mức độ phơi 
bày, V là tính dễ bị tổn thương gồm độ nhạy và 

khả năng thích ứng.
d) Phân cấp cấp độ rủi ro do bão/ATNĐ
Sử dụng phương pháp ma trận rủi ro để tính 

chỉ số rủi ro thiên tai và chỉ số hiểm họa. Có 5 
mức độ rủi ro thiên tai từ Rất thấp, Thấp, Trung 
bình, Cao và Rất cao, do đó các biến H, V và E 
đều được phân thành 5 cấp.

● Thành phần hiểm họa

Hình 2. Phân cấp giá trị các yếu tố cấu thành hiểm họa bão/ATNĐ

Dựa trên cơ sở phân cấp bão của WMO, 
quyết định 18/2021/QĐ-TTg và quyết định số 
1189/QĐ-BTNMT [2], nhóm nghiên cứu đề xuất 
phân cấp giá trị các yếu tố cấu thành hiểm họa 
bão, ATNĐ như Hình 2. Sau khi phân cấp được 
các biến (V, R), cường độ bão được tính theo 

công thức:

I = Max (V, R)           (2)

Sử dụng ma trận I*P tính hiểm họa thiên tai 
do bão, ATNĐ như Bảng 3.

Bảng 3. Ma trận tính toán hiểm họa từ cường độ và tần suất xảy ra

● Mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương
Các biến E và V (S và AC) được chia thành 5 

cấp dựa theo hàm phân vị, cụ thể được trình 
bày trong Bảng 4.

Bảng 4. Phân cấp E và V theo hàm phân vị
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● Cấp độ rủi ro do bão, ATNĐ
Tính ma trận cặp E*V, sau đó kết quả được 

quy chuẩn về thang điểm từ 1 đến 5 (từ 1 đến 
3 quy về thang điểm 1, từ 4 đến 6 quy về thang 

điểm 2, từ 8 đến 12 quy về thang điểm 3, từ 15 
đến 16 quy về thang điểm 4 và từ 20 đến 25 
quy về thang điểm 5). Sau đó, kết quả quy chuẩn 
nhân với thành phần H (Bảng 5).

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Đánh giá mức độ phơi bày
Kết quả tính toán mức độ phơi bày (Hình 3)

cho thấy, các thành phố như Quy Nhơn, Nha 
Trang, Tuy Hòa, Phan Thiết, thị xã Hoài Nhơn, 
An Nhơn, Ninh Hòa và một số huyện như Phù 
Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, Tuy An, Ninh Hải, Bắc 
Bình, Hàm Thuận Bắc và Đức Linh đều cho mức 
độ rất cao. Đặc điểm chung của các địa phương 
này đều là nơi đông dân, có mật độ dân số cao 
(thành phố, thị xã), các địa phương có nền kinh 

Bảng 5. Minh hoạ về ma trận tính toán rủi ro (E*V)*H

tế phát triển trong tỉnh (về công nghiệp, về giá 
trị nông nghiệp, ngư nghiệp).

Các địa phương khác như huyện An Lão, Vân 
Canh, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, 
Phú Hòa, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ninh Sơn, 
Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Hàm 
Tân và Phú Quý có mức độ phơi bày rất thấp. 
Đặc điểm chung của các địa phương này là có 
mật độ dân số thấp (vùng núi), hoặc có nền kinh 
tế, dịch vụ còn chưa phát triển, thu nhập bình 
quan đầu người thấp. 

Hình 3. Mức độ phơi bày của các địa phương khu vực Nam Trung Bộ trước bão, ATNĐ
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3.2. Đánh giá tính dễ bị tổn thương
Như đã biết, V được cấu thành bởi hai thành 

phần là độ nhạy (S) và khả năng thích ứng (AC), 
trong đó V tỉ lệ thuận với S và tỉ lệ nghịch với AC. 
Nhìn chung, các địa phương có các vị trí đông 
dân cư, khu vực sản xuất kinh doanh của ngành 
nghề có độ nhạy cao thì tính dễ bị tổn thương 
cao nhưng nếu khả năng thích ứng, ứng phó của 
các đối tượng này cao thì tính dễ bị tổn thương 
lại giảm (vì tính dễ bị tổn thương tỉ lệ nghịch với 
khả năng thích ứng). 

Các địa phương Hoài Nhơn, Tây Sơn, An 
Nhơn, Sông Hinh, Phú Hòa, Vạn Ninh, Khánh 
Sơn, Ninh Sơn, Thuận Nam, Tuy Phong, Hàm 
Thuận Bắc là các huyện ven biển là nơi tập trung 
nuôi trông thủy hải sản hoặc là các huyện miền 
núi có nhiều cộng động dân tộc sinh sống nên có 
tính dễ bị tổn thương rất cao. Các địa phương 
Hoài Ân, Tuy Phước, Sơn Hòa, Cam Ranh, Diên 
Khánh, Phan Rang, Ninh Hải, La Gi, Hàm Tân có 
cơ sở hạ tầng tốt (khu tránh chú bão) và thường 
xuyên được tập huấn về công tác PCTT nên có 
tính dễ bị tổn thương rất thấp (Hình 4).

Hình 4. Tính dễ bị tổn thương của các địa phương khu vực Nam Trung Bộ trước bão, ATNĐ

3.3. Đánh giá hiểm họa
Kết quả thống kê từ Đặc điểm khí tượng thủy 

văn giai đoạn 2001 - 2022 [3], khu vực Nam 
Trung Bộ chịu ảnh hưởng của 35 cơn bão, ATNĐ 
(Bảng 5). Trong đó, Bình Định chịu ảnh hưởng 
của 29 cơn (tần suất 1,32 cơn/năm), Phú Yên 
chịu ảnh hưởng của 21 cơn (tần suất 0,96 cơn/
năm), Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của 15 cơn 
(tần suất 0,68 cơn/năm), Ninh Thuận chịu ảnh 
hưởng của 11 cơn (tần suất 0,5 cơn/năm), Bình 

Thuận chịu ảnh hưởng của 9 cơn (tần suất 0,41 
cơn/năm).

Nguồn số liệu đã được thu thập, xử lý và tính 
toán tần suất và phân cấp theo từng địa phương 
cho khu vực Nam Trung Bộ, dùng phương pháp 
nội suy và đại diện. Số liệu mưa của trạm đại 
diện cho từng địa phương, trong khi đó số liệu 
gió được sử dụng phương pháp nội suy và gió ở 
các địa phương sâu trong đất liền giảm từ 1 - 2 
cấp (Bảng 6).
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Bảng 5. Danh sách bão/ATNĐ ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ giai đoạn 2001 - 2022

TT Năm Tên bão Khu vực đổ bộ Thời gian
1

2001
ATNĐ Bình Định 22  -  X

2 Bão số 8 - Ling ling Bình Định - Phú Yên 12  -  XI
3 ATNĐ - bão số 9 Quảng Ngãi - Bình Định 9  - XII
4

2004
Bão số 2 - Chan Thu Bình Định 12 - VI

5 ATNĐ - Tháng 9 Quảng Ngãi - Bình Định 19 - IX
6 2005 ATNĐ Bình Định 13 - IX
7

2006
Bão số 6 - Xangsane Đà Nẵng 1 - X

8 Bão số 9 - Durian Dọc biển Nam Trung Bộ, đổ bộ vào Bến Tre 5 - XII
9

2007
Bão số 2 - 06W Bờ biển Bình Định, di chuyển lên hướng Bắc 5 - VIII

10 Bão số 6 - Peipah Khánh Hòa - Ninh Thuận 10 - XI
11 Bão số 7 - Habigis Vùng biển Bình Định, sau đổi hướng ra biển Đông 23 - XI
12

2008
ATNĐ Bình Định - Khánh Hòa 23 - I

13 Bão số 10 - Noul Khánh Hòa - Ninh Thuận 16 - XI
14

2009
ATNĐ số 8 Bình Định 7 - IX

15 Bão số 9 - Ketsana Huế - Đà Nẵng 28 - IX
16 Bão số 11 - Mirinea Phú Yên - Khánh Hòa 2 - XI
17

2012
Bão số 1 - Pakhar Bình Thuận 1 - IV

18 Bão số 7 - Marce Bình Định - Phú Yên 6 - X
19

2013
Bão số 13 - Wilma Ninh Thuận 6 - XI

20 Bão số 15 - Podul Phú Yên - Ninh Thuận 15 - XI
21

2014
Bão số 4 - Sinlaku Bình Định - Phú Yên 29 - XI

22 Bão số 5 - Hagupit Khánh Hòa - Ninh Thuận 4 - XII
23 2016 Bão số 4 - Rai Quảng Nam - Quảng Ngãi 12 - IX
24

2017
Bão số 12 - Damrey Phú Yên - Khánh Hòa 3 - XI

25 Bão số 14 - Kirogi Ninh Thuận-Bình Thuận 19 - XI
26

2018
Bão số 8 - Toraji Ninh Thuận - Bình Thuận 18 - XI

27 Bão số 9 - Usagi Biển Khánh Hòa - Bình Thuận 25 - XI
28

2019
Bão số 5 - Matmo Bình Định - Phú Yên 30 - X

29 Bão số 6 - Nakri Phú Yên - Khánh Hòa 11 - XI
30

2020
Bão số 9 - Monlave Quảng Nam - Bình Định 28 - X

31 Bão số 10 - Goni Bình Định - Phú Yên 6 - XI
32 Bão số 12 - Etau Phú Yên - Khánh Hòa 10 - XI
33

2021
ATNĐ Khánh Hòa 26 - X

34 Bão số 9 - Rai Dọc biển Bình Định - Khánh Hòa, đổi hướng ra 
biển Đông 16 - XII

35 2022 Bão số 4 - Noru Huế - Quảng Ngãi 27 - IX
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Bảng 6. Danh sách trạm đo mưa, đo gió, phân cấp lượng mưa ngày và gió giật do ảnh hưởng của bão, ATNĐ 
trên khu vực Nam Trung Bộ

Tỉnh Huyện/ Thành 
phố Trạm mưa Trạm gió R max V 

max
Mưa 

lịch sử
Gió 

lịch sử
Phân 
cấp R

Phân 
cấp V

Bình 
Định

Hoài Nhơn Hoài Nhơn Hoài Nhơn 200 - 400 9 11 3 4
An Lão An Hòa 200 - 400 9 3 3
Hoài Ân Hoài Ân 200 - 400 9 3 3
Phù Mỹ Phù Mỹ 200 - 400 12 3 5
Phù Cát Phù Cát 200 - 400 12 3 5

Tuy Phước Quy Nhơn 200 - 400 12 3 5
Quy Nhơn Quy Nhơn Quy Nhơn 200 - 400 12 15 3 5
An Nhơn An Nhơn An Nhơn 200 - 400 11 13 3 4

Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh 200 - 400 9 3 3
Tây Sơn Bình Nghi 200 - 400 11 3 4

Vân Canh Vân Canh >400 11 4 4

Phú 
Yên

Sông Cầu Xuân Lâm >400 12 567 4 5
Tuy An Xuân Lâm 200 - 400 12 3 5

Tuy Hòa Tuy Hòa Tuy Hòa 200 - 400 12 13 3 5
Đông Hòa Phú Lâm 200 - 400 12 3 5
Phú Hòa Tuy Hòa 200 - 400 12 3 5
Tây Hòa Tuy Hòa >400 12 437 4 5

Đồng Xuân Hà Bằng 200 - 400 10 3 4
Sơn Hòa Sơn Hòa Sơn Hòa >400 10 13 4 4

Sông Hinh Sông Hinh 200 - 400 10 3 4

Khánh 
Hòa

Nha Trang Nha Trang Nha Trang 200 - 400 12 11 3 5
Cam Ranh Cam Ranh Cam Ranh 200 - 400 9 3 3
Ninh Hòa Ninh Hòa 200 - 400 12 3 5
Cam Lâm Cam Ranh 200 - 400 9 3 3
Vạn Ninh Đá Bàn 200 - 400 12 3 5

Khánh Vĩnh Khánh Vĩnh 200 - 400 9 3 3
Diên Khánh Diên Khánh 200 - 400 9 3 3
Khánh Sơn Khánh Sơn 200 - 400 9 3 3

Ninh 
Thuận

Phan Rang Phan Rang Phan Rang 200 - 400 9 11 3 4
Bác Ái Phước Đại 200 - 400 7 3 2

Ninh Sơn Tân Mỹ 200 - 400 7 3 2
Ninh Hải Phương Cựu Ninh Hải 200 - 400 9 11 3 4

Ninh Phước Phước Hữu 200 - 400 9 3 3
Thuận Bắc Bà Râu 200 - 400 9 3 3

Thuận Nam Quán Thẻ 200 - 400 9 3 3
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Tỉnh Huyện/ Thành 
phố Trạm mưa Trạm gió R max V 

max
Mưa 

lịch sử
Gió 

lịch sử
Phân 
cấp R

Phân 
cấp V

Bình 
Thuận

Tuy Phong Phan Rí Phan Rí 100 - 200 9 2 3
Bắc Bình Sông Lũy 100 - 200 9 2 3

Phan Thiết Phan Thiết Phan Thiết <100 9 1 3
Hàm Thuận Bắc Thắng Hải <100 9 1 3

Hàm Thuận Nam Mương Mán <100 9 1 3
LaGi La Gi La G 100 - 200 9 2 3

Hàm Tân Ma Lâm <100 9 1 3
Tánh Linh Tà Pao <100 7 1 2
Đức Linh Võ Xu 100 - 200 7 2 2
Phú Quý Phú Quý Phú Quý <100 15 1 5

Theo thống kê, bão, ATNĐ ảnh hưởng đến 
khu vực Nam Trung Bộ ghi nhận được gió giật 
đạt cấp 12 - 13, thậm chí là giật cấp 15 ở Phú 
Quý và Quy Nhơn. Về mưa, nhìn chung do ảnh 
hưởng của bão, ATNĐ trùng với thời kỳ hoạt 
động của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, 
nhiễu động gió đông trên cao nên thường gây 
mưa lớn cho khu vực. Lượng mưa ngày lớn nhất 

phổ biến ở ngưỡng 200 - 400 mm, một số giá trị 
lịch sử ghi nhận đạt mức cao hơn như 567 mm 
ở Xuân Lâm và 437 mm ở Tuy Hòa. 

Sau khi phân cấp mức độ lượng mưa ngày 
lớn nhất và gió giật lớn nhất kết hợp với tần suất 
đã tính được, đối chiếu với Bảng 2, tính toán 
được thành phẩn hiểm họa của bão, ATNĐ trên 
khu vực Nam Trung Bộ (Hình 5).

Hình 5. Bản đồ hiểm họa do bão, ATNĐ khu vực Nam Trung Bộ
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Khu vực Nam Trung Bộ là khu vực thường 
chịu ảnh hưởng của bão, ATNĐ, mặc dù tần suất 
ảnh hưởng có xu giảm từ Bắc vào Nam. Bão, 
ATNĐ gây ra gió mạnh, kết hợp mưa lớn trên 
khu vực ảnh hưởng hoặc đổ bộ, vì vậy hiểm họa 
đều ở mức trung bình đến rất cao. Trong đó, 
hai tỉnh Bình Định và Phú Yên đều ở mức cao và 
rất cao do tần suất bão, ATNĐ ảnh hưởng cao, 
các địa phương khác ở mức thấp hơn. Cụ thể, 
với khu vực Bình Định, Phú Yên hầu hết các địa 
phương đều có hiểm họa do bão, ATNĐ cao, khu 
vực Khánh Hòa đến Bình Thuận thì chủ yếu các 
huyện ven biển có hiểm họa của bão ATNĐ cao, 
còn sâu khu vực bên trong chỉ ở mức trung bình.

3.4. Đánh giá rủi ro thiên tai
Sử dụng ma trận rủi ro tính cặp E*V, sau đó 

quy chuẩn về thang điểm 1 đến 5 và tiếp tục 
nhân với H, được kết quả rủi ro thiên tai do bão, 
ATNĐ (Hình 6). Kết quả cho thấy, mức độ rủi ro 
do bão, ATNĐ ở các địa phương khu vực Nam 
Trung Bộ có sự phân hóa từ mức rất thấp đến 
rất cao. Có 12 địa phương có rủi ro thiên tai 
do bão, ATNĐ ở mức rất cao (chiếm 26,7%); 3 
địa phương có mức độ rủi ro cao (chiếm 6,7%); 
16 địa phương có rủi ro ở mức độ trung bình 
(chiếm 35,6%); số địa phương có mức độ rủi ro 
thấp và rất thấp là 2 huyện (chiếm 4,4%).

Hình 6. Bản đồ phân bố rủi ro thiên tai của bão/ATNĐ cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ

4. Kết luận 
Rủi ro thiên tai là kết quả của sự tương tác 

phức tạp từ các thành phần mức độ phơi bày, 
tính dễ bị tổn thương và hiểm họa. Thiên tai bão, 
ATNĐ xảy ra nhưng tác động của chúng tới từng 
đối tượng, từng địa phương là khác nhau. Rủi ro 
của bão, ATNĐ ảnh hưởng, tác động mạnh nhất 
đến những người nghèo, những nơi có tính dễ 
bị tổn thương cao. Xác định, đánh giá và hiểu rõ 
rủi ro thiên tai là rất quan trọng trong việc giảm 
thiểu tác động tiêu cực của bão, ATNĐ.

Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra những dữ 
liệu về mức độ phơi bày, tính dễ bị tổn thương, 
hiểm họa để đánh giá rủi ro thiên tai do bão, 
ATNĐ chi tiết đến từng địa phương (cấp huyện/
thành phố) đối với 5 tỉnh thành khu vực Nam 
Trung Bộ. Kết quả của tính toán cho thấy rõ sự 
khác nhau giữa các địa phương trong các tỉnh 
thành khu vực Nam Trung Bộ, trong đó các địa 
phương ven biển thường chịu rủi ro của bão, 
ATNĐ lớn hơn các địa phương vùng núi phía Tây 
các tỉnh.
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Abstract: In recent years, natural disasters have been very serious with extreme, unusual phenomena 
that are difficult to predict and warn of them. In there, with the increase in dangerous weather events such 
as storms and tropical depression what the intensity and trajectory of its are becoming more and more  
complex and tend to shift Southern of Viet Nam. For natural disaster risk management of storms and tropical 
depression needs to assess the risk levels of them that to come up with measures to prevent, respond to and 
mitigate damage due to of its. This paper  presents the results of natural disaster risk assessment of storms 
and tropical depression at the district level in detail for provinces and cities in the South Central of Viet Nam. 
With an approach that three components of risk are hazard, exposure and vulnerability. In which the hazard  
component depends on the physical characteristics of the storm, tropical depression (wind intensity, daily  
rainfall, storm surge, wave), combination of exposure component is characteristics of population and  
socio-economic, vulnerability includes sensitivity and adaptive capacity components such as preparedness,  
emergency response systems, strength of social support systems and economic resources. Follow this  
approach, the main results achieved are a set of maps for zoning natural disaster risks caused by storm, 
tropical depression  that details at district level for the South Central of Viet Nam. This results will help  
forecasting centers  to forecast and warn of natural disaster risks in this region to helps authorities at all 
levels in planning, socio-economic development and building local disaster prevention plans.
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